BÀI 4: CÔNG NGHIỆP SILICATE
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
Nêu được thành phần hoá học và tính chất cơ bản của thuỷ tinh, gốm, xi măng.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung:	
a.  Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực tìm hiểu về thành phần hoá học và tính chất cơ bản của thuỷ tinh, đồ gốm, xi măng. 
b. Năng lực giao tiếp và hợp tác: Sử dụng ngôn ngữ khoa học để diễn đạt về phương pháp sản xuất các loại vật liệu trên từ nguồn nguyên liệu có trong tự nhiên nói chung và trong tự nhiên Việt Nam nói riêng; Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia thảo luận. 
 c. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Liên hệ thực tiễn nhằm giải quyết các vấn đề trong cuộc sống về những sản phẩm của công nghiệp silicate. 
2.2. Năng lực hóa học: 
a. Nhận thức hoá học: Nêu được thành phần hoá học và tính chất cơ bản của thuỷ tinh, đồ gốm, xi măng; Trình bày được phương pháp sản xuất các loại vật liệu trên từ nguồn nguyên liệu có trong tự nhiên nói chung và trong tự nhiên Việt Nam nói riêng. 
b. Tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hoá học: Tìm hiểu về công nghiệp silicate bao gồm các ngành sản xuất thuỷ tinh, đồ gốm, xi măng từ những nguyên liệu cơ bản là silicon dioxide và các khoáng silicate. 
c. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng kiến thức đã học để nêu tầm quan trọng, ứng dụng của thuỷ tinh, đồ gốm, xi măng trong cuộc sống. 
3. Phẩm chất
Tích cực, chủ động vận động người khác tham gia các hoạt động bảo vệ thiên nhiên.  
Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm trong quá trình thảo luận, vận dụng kiến thức về thuỷ tinh, đồ gốm, xi măng. 
 Hiểu rõ ý nghĩa của tiết kiệm đối với sự phát triển bền vững; có ý thức tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; Đấu tranh ngăn chặn các hành vi sử dụng bừa bãi, lãng phí vật dụng, tài nguyên. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu
Dụng cụ: Máy chiếu, laptop. 
Phiếu học tập. 
Giấy khổ lớn hoặc bảng để HS hoạt động nhóm.  
Bảng câu hỏi và mảnh ghép.
Hình ảnh, sơ đồ công nghệ về các giai đoạn của quá trình sản xuất thuỷ tinh, gốm sứ, xi măng.
[bookmark: bookmark=id.gjdgxs]Video quá trình tái chế thuỷ tinh trên thế giới theo link sau: https://youtu.be/EaP4owX-hFk?si=wPkHmxILQkbnQOpl. 
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Khởi động
[bookmark: bookmark=id.30j0zll]a. Mục tiêu :
[bookmark: bookmark=id.1fob9te]Huy động được vốn hiểu biết, kĩ năng có sẵn của HS về đại cương kim loại, để chuẩn bị cho học bài mới; HS cảm thấy vấn đề sắp học rất gần gũi với mình.
[bookmark: bookmark=id.3znysh7]Kích thích sự tò mò, khơi dậy hứng thú của HS về chủ đề sẽ học; tạo không khí lớp học sôi nổi, chờ đợi, thích thú.
[bookmark: bookmark=id.2et92p0]HS trải nghiệm qua tình huống có vấn đề, trong đó chứa đựng những nội dung kiến thức, những kĩ năng để phát triển phẩm chất, năng lực mới.
[bookmark: bookmark=id.tyjcwt]b. Nội dung:
GV tổ chức cho HS trả lời câu hỏi để tìm các từ hàng ngang, cuối cùng xác định     từ chìa khoá.
[image: ]
Câu 1: Ngành thực hiện các hoạt động thiết kế và thi công cơ sở hạ tầng, công trình, nhà  ở.
Câu 2: Tên một loại chất kết dính thuỷ lực, được dùng làm vật liệu xây dựng.
Câu 3: Tên loại cát có thành phần chính là SiO2, còn gọi là cát thạch anh.
Câu 4: Tên loại đồ dùng để đựng cơm và thức ăn của người Việt.
Câu 5: Tên loại hợp chất tạo bởi một nguyên tố với oxygen.
Câu 6: Tên loại vật liệu trong suốt, tương đối cứng nhưng giòn và dễ vỡ.
[image: ]
 c. Sản phẩm :
1
2
3
4
5
6

Đất sét là nguyên liệu chính của công nghiệp silicate, tiếp đến là cát trắng (cát thạch anh), đá vôi, thạch cao.
Cao lanh là loại đất sét có màu trắng.
[bookmark: bookmark=id.3dy6vkm]d. Tổ chức thực hiện
GV thiết kế các câu hỏi để tìm tìm khoá cho khởi động buổi học.
[bookmark: bookmark=id.4d34og8][bookmark: bookmark=id.1t3h5sf]2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Thuỷ Tinh
a. Mục tiêu:
Nêu được thành phần hoá học và tính chất cơ bản của thuỷ tinh.
[bookmark: bookmark=id.2s8eyo1]Trình bày được phương pháp sản xuất thuỷ tinh từ nguồn nguyên liệu có trong tự nhiên nói chung và trong tự nhiên Việt Nam nói riêng.
[bookmark: bookmark=id.17dp8vu][bookmark: bookmark=id.3rdcrjn]b. Nội dung: 
Nhiệm vụ 2.1.1: Đặc điểm, thành phần, tính chất
Đọc mục I (Chuyên đề học tập Hoá học 12, trang 22) để tìm thông tin cần thiết về thuỷ tinh.
[image: ]

Nhiệm vụ 2.1.2: Sản xuất thuỷ tinh
1. [bookmark: bookmark=id.26in1rg]Cho các giai đoạn: định hình, ủ, chuẩn bị nguyên liệu, hoàn thiện, nung chảy.
Lựa chọn các giai đoạn thích hợp để viết vào quy trình sản xuất thuỷ tinh vào dãy bên trái sơ đồ:
[image: ]

2. [bookmark: bookmark=id.lnxbz9]Tìm hiểu đặc điểm quan trọng (thành phần, nhiệt độ, thao tác, mục đích) của mỗi giai đoạn và viết ngắn gọn (1 - 2 dòng) vào nhánh bên phải của sơ đồ trên.
[bookmark: bookmark=id.35nkun2]c. Sản phẩm
Nhiệm vụ 2.1.1:
[image: ]

Nhiệm vụ 2.1.2:
[image: ]

[bookmark: bookmark=id.1ksv4uv]d. Tổ chức thực hiện
GV tổ chức hoạt động cho HS làm việc cá nhân hoặc làm việc nhóm, sau đó thuyết trình để đánh giá đồng đẳng; đồng thời hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện hoạt động của HS.
[bookmark: bookmark=id.44sinio]Hoạt động 2.2: Gốm
[bookmark: bookmark=id.2jxsxqh]a. Mục tiêu
[bookmark: bookmark=id.z337ya]Nêu được thành phần hoá học và tính chất cơ bản của gốm.
[bookmark: bookmark=id.3j2qqm3]Trình bày được phương pháp sản xuất gốm từ nguồn nguyên liệu có trong tự nhiên nói chung và trong tự nhiên Việt Nam nói riêng.
[bookmark: bookmark=id.1y810tw]b. Nội dung
Nhiệm vụ 2.2.1: Đặc điểm, thành phần, tính chất
Đọc mục II (Chuyên đề học tập Hoá học 12, trang 25 - 26) để tìm thông tin cần thiết về gốm và đồ gốm.
[image: ]

Nhiệm vụ 2.2.2: Sản xuất gốm
1. [bookmark: bookmark=id.4i7ojhp]Cho các giai đoạn: trang trí hoa văn, thấu đất, nung, chuốt gốm, tráng men.
Lựa chọn các giai đoạn thích hợp để viết vào quy trình sản xuất gốm vào dãy bên trái
[image: ]

2. [bookmark: bookmark=id.2xcytpi]Tìm hiểu đặc điểm quan trọng (thành phần, nhiệt độ, thao tác, mục đích) của mỗi giai đoạn và viết ngắn gọn (1-2 dòng) vào nhánh bên phải của sơ đồ trên.
[bookmark: bookmark=id.1ci93xb]c. Sản phẩm
Nhiệm vụ 3.1:
[image: ]

Nhiệm vụ 3.2:
[image: ]

[bookmark: bookmark=id.3whwml4]d. Tổ chức thực hiện
GV tổ chức hoạt động cho HS làm việc cá nhân hoặc làm việc nhóm, sau đó thuyết trình để đánh giá đồng đẳng; đồng thời hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện hoạt động của HS.
[bookmark: bookmark=id.2bn6wsx][bookmark: bookmark=id.qsh70q]Hoạt động 2.3: Xi măng
a. Mục tiêu
[bookmark: bookmark=id.3as4poj]Nêu được thành phần hoá học và tính chất cơ bản của xi măng.
[bookmark: bookmark=id.1pxezwc]Trình bày được phương pháp sản xuất xi măng từ nguồn nguyên liệu có trong tự nhiên nói chung và trong tự nhiên Việt Nam nói riêng.
[bookmark: bookmark=id.49x2ik5]b. Nội dung
Nhiệm vụ 2.3.1: Đặc điểm, thành phần, tính chất
Đọc mục II (Chuyên đề học tập Hoá học 12, trang 25 - 26) để tìm thông tin cần thiết về xi măng.
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Nhiệm vụ 2.3.2: Sản xuất xi măng
1. [bookmark: bookmark=id.2p2csry]Cho các giai đoạn: phối trộn nguyên liệu, đóng gói sản phẩm, nung clinker, nghiền clinker và thạch cao, chuẩn bị nguyên liệu.
Lựa chọn các giai đoạn thích hợp để viết vào quy trình sản xuất xi măng vào dãy bên trái sơ đồ:
[image: ]

2. [bookmark: bookmark=id.147n2zr]Tìm hiểu đặc điểm quan trọng (thành phần, nhiệt độ, thao tác, mục đích) của mỗi giai đoạn và viết ngắn gọn (1 - 2 dòng) vào nhánh bên phải của sơ đồ trên.
[bookmark: bookmark=id.3o7alnk]c. Sản phẩm
Nhiệm vụ 2.3.1:
[image: ]

Nhiệm vụ 2.3.2:
[image: ]

d. Tổ chức thực hiện
GV tổ chức hoạt động cho HS làm việc cá nhân hoặc làm việc nhóm, sau đó thuyết trình để đánh giá đồng đẳng; đồng thời hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện hoạt động của HS.
[bookmark: bookmark=id.23ckvvd]3. Hoạt động 5: Luyện tập
[bookmark: bookmark=id.ihv636]a. Mục tiêu
[bookmark: bookmark=id.32hioqz]Nêu được thành phần hoá học và tính chất cơ bản của thuỷ tinh, gốm, xi măng.
[bookmark: bookmark=id.1hmsyys]Trình bày được phương pháp sản xuất các loại vật liệu trên từ nguồn nguyên liệu có trong tự nhiên nói chung và trong tự nhiên Việt Nam nói riêng.
[bookmark: bookmark=id.41mghml]b. Nội dung
Câu 1. Khi sử dụng đồ thuỷ tinh trong gia đình và trong phòng thí nghiệm cần lưu ý điều gì để đảm bảo an toàn?
Câu 2. 
a) Hãy kể tên một số vật dụng làm bằng gốm trong gia đình và trong phòng thí nghiệm. 
b) Theo em nên sử dụng bát bằng gốm hay kim loại để đựng nước canh nóng. Giải thích. 
Câu 3. Cao lanh (kaolinite) là loại đất sét trắng có thành phần chính là Al2O3.2SiO2.2H2O. Tính hàm lượng phần trăm của Al2O3 và SiO2 trong hợp chất trên.
Câu 4. Lựa chọn các nguyên vật liệu thích hợp (xi măng, cao lanh, cát trắng, thuỷ tinh thường) để gán với thành phần tương ứng trong bảng sau:

	Nguyên, vật liệu
	Thành phần chính

	
	SiO2

	
	Na2O.CaO.6SiO2

	
	Al2O3.2SiO2.2H2O

	
	3CaO.Al2O3, 2CaO.SiO2, 3CaO.SiO2



Câu 5. Các dụng cụ thuỷ tinh trong phòng thí nghiệm như chai, lọ đựng thường được làm bằng thuỷ tinh thường có thành phần chính là SiO2, còn lại là Na2O, CaO và phụ gia.
Tìm kiếm các thông tin cần thiết để giải thích và viết phương trình minh họa các hiện tượng sau:
a) [bookmark: bookmark=id.2grqrue]Nếu dùng lọ thuỷ tinh để đựng dung dịch NaOH đặc lâu ngày thì nắp bị dính chặt vào lọ.
b) [bookmark: bookmark=id.vx1227]Nếu dùng lọ thuỷ tinh để đựng hoặc đũa thuỷ tinh để khuấy dung dịch HF thì chúng đều bị ăn mòn.
[bookmark: bookmark=id.3fwokq0]c. Sản phẩm
Câu 1. Trong gia đình: cầm chắc chắn, để ở vị trí an toàn các chai, lọ, bình hoa,... để tránh rơi vỡ.
Trong phòng thí nghiệm: dùng đũa thuỷ tinh, thìa thuỷ tinh để khuấy, lấy hóa chất nhẹ nhàng, không tì lực mạnh để tránh làm đũa, thìa bị gãy, gây xây xước tay.
Câu 2. a) Một số vật dụng bằng gốm:
Trong gia đình: bát sứ, đĩa sứ, bình hoa bằng sứ, chum sành, vại, ấm, chén,..
Trong phòng thí nghiệm: bát sứ, chén sứ, chày sứ, cối sứ,...
     b) Nên dùng bát bằng gốm vì gốm cách nhiệt tốt hơn.
Câu 3.
% Al2O3 = 102. 100%/258 = 39,53%
% SiO2 = 120. 100%/258 = 46,51%
Câu 4.
	Nguyên, vật liệu
	Thành phần chính

	Cát trắng
	SiO2

	Thuỷ tinh thường
	Na2O.CaO.6SiO2

	Cao lanh
	Al2O3.2SiO2.2H2O

	Xi măng
	3CaO.Al2O3, 2CaO.SiO2, 3CaO.SiO2


Câu 5. a) Thành phần SiO2 trong thuỷ tinh tác dụng được với kiềm đặc:

                SiO2 + 2NaOH  → Na2SiO3
       b) Thành phần SiO2 trong thuỷ tinh tác dụng được với HF:
                    SiO2 + 4HF → SiF4 + H2O
[bookmark: bookmark=id.1v1yuxt]d. Tổ chức thực hiện
GV giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận và trình bày.
GV hỗ trợ HS thực hiện; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.
[bookmark: bookmark=id.4f1mdlm]4. Hoạt động 4: Vận dụng
[bookmark: bookmark=id.2u6wntf]a. Mục tiêu
[bookmark: bookmark=id.19c6y18]Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.
[bookmark: bookmark=id.3tbugp1]Năng lực tự học, tự tìm tòi, khám phá và đề xuất giải pháp thực hiện.
[bookmark: bookmark=id.28h4qwu]b. Nội dung
Nhiệm vụ 4.1. Thiết kế poster hoặc video về sản xuất thuỷ tinh
Tìm hiểu về quá trình sản xuất thuỷ tinh (nguyên liệu, thổi thuỷ tinh, tạo hình), thành phần, các loại thuỷ tinh thông dụng.
Nhiệm vụ 4.2. Thiết kế poster hoặc video về sản xuất gốm sứ ở một làng nghề truyền thống
 Tìm hiểu về quá trình chuẩn bị nguyên liệu, tạo hình, tráng men, nung, xu hướng thị trường và các biện pháp nhằm tác động tới môi trường.
Nhiệm vụ 4.3. Thiết kế poster hoặc video về sản xuất xi măng ở một nhà máy
Tìm hiểu về nguyên liệu (khai thác, thành phần), phối trộn, các giai đoạn, các loại xi măng phổ biến, các biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe và giảm tác động đến môi trường.
[bookmark: bookmark=id.nmf14n]c. Sản phẩm
Bản thuyết trình về mô hình thiết kế, tác dụng của các lớp vật liệu, tốc độ lọc, hiệu quả lọc,...
Hệ thống lọc nước mini sử dụng để lọc nước máy, nước giếng khoan,...
[bookmark: bookmark=id.37m2jsg]d. Tổ chức thực hiện
Giao cho HS thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp báo cáo để trao đổi, chia sẻ và đánh giá vào các thời điểm phù hợp trong kế hoạch giáo dục môn học/hoạt động giáo dục của GV.
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Khai niém

Thuy tinh la chét rin vo dinh hinh, khéng ¢6 nhiét d6 nong
chiy xéc dinh.

Thanh phin

Thnh phin chinh la silicon dioxide (SiO,), con lai la
sodium oxide (Na,0), calcium oxide (CaO), chit phu gia.

Tinh chét

Thiy tinh

‘Trong sudt, & tao hinh, gion, d& var tinh chi thay déi khi
thém thanh phin dgc biét.

Kinh cira 59, chai, hop, béng den,...
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Hoan thién

Cit tring (cit thach anh, SiO,), thuy tinh vun, chat khi
méu, soda (Na,CO,), i véi (CaCOs)

Nung néng chay (1 500 - 1 800 °C) thu duge cl
dong nhit, thém cht khir mau hodc tao mau.

t long

Ha dan nhiét do thiiy tinh (i thuy tinh), tao thanh chit long
6 o nhét thich hop cho viée tao hinh.

Rot thuy tinh long vao khuon dé tao hinh sin phim dang
tim, bng. thanh, day....

San phim thuy tinh dirge lam sach, mai, danh bong, cit





image7.jpg




image8.jpg
so do:

L 4





image9.jpg
Gom la u truyén thong duoc tao ra tir dat sét khi
nung & nhiét do cao.

Thanh phén

Cha yéu gém céc oxide SiO, va ALLO;.

Cich dién, chiu nhiét vé chéng mai mon tdt, cimg v gion,
khéng 6 tir tinh, bén vimg vé mét hod hoc.

Sin xudt gach, ngdi, do sanh, do str,
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“Tron dit sét véi nue, nhao ki, bo tap chit

“Tao hinh bang tay trén ban xoay hode bang khuon.

Ve trang tri truc tiép trén gém kho hodc vé sau khi gém
duge trang men

Phi lén gém mot 16p thuy tinh mong vdi thanh phin thich
hop.

Nung dit sét da tao hinh & nhiét do cao dé tao thanh sin
phim.
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Chit két dinh thuy luc dang bdt min, mau xam hofc tring

Dic diém

0 Thanh phan | | Chit yéu gom cic oxide Ca0, Si0,, ALLO; vé Fe,0;.
i)

= = -

o - Z Tao véi nuée hdn hop sét, sau 6 dong két, cimg lai va c6
»< |\ 'L Tinh chat khi nng lién két cdc khéi vt rin.

Ung dung Vat liéu xay dung
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Chuén bi nguyén liéu
o

Phéi tron nguyén licu
O

Nung clinker
O
Nghién clinker va
thach cao

O

Dong goi

Di voi, dit sét (hode dé phién sét); nghién nho cic nguyén
ligu.

Pha tron céc nguyén liu theo ti 1¢ phit hop (khoang 80%
da voi va 20% dat sét)

Nung hén hop nguyén liéu & nhiét do khoang 1450 °C, thu
duge clinker.

Lam mit clinker, tron clinker véi thach cao réi nghién min,
thu duoc xi ming.

Pong géi xi mang trong cic bao bi thich hop
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